	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	 
	
	
	

	KHÓA QH-2010-E (2010-2014) LỚP NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ 
	 
	
	
	

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	KHÔNG CÓ HS
	KO CO CMND
	CMND
	TÀI KHOẢN 

	1
	'10050599
	Trần Hồng Anh
	07/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	X
	 
	 

	2
	'10050607
	Nguyễn Thị Hương Bằng
	08/07/1991
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012835772
	26010000330632

	3
	'10050542
	Nguyễn Văn Công
	22/02/1992
	Nam
	Hải Phòng
	 
	 
	031684932
	26010000330650

	4
	'10050593
	Nguyễn Thị Thuỳ Dung
	05/08/1992
	Nữ
	Nghệ An
	 
	X
	 
	 

	5
	'10050543
	Tống Thị Duyên
	25/11/1992
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 
	122069597
	26010000330605

	6
	'10050544
	Lê Thanh Huyền
	20/11/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173599802
	26010000331571

	7
	'10050545
	Trần Thị Hiền Lương
	19/09/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013262442
	26010000330678

	8
	'10050546
	Lê Thị Thanh Mai
	03/05/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	173017244
	26010000330623

	9
	'10050601
	Vũ Lê Mai
	10/12/1992
	Nữ
	Thái Nguyên
	 
	X
	 
	 

	10
	'10050603
	Nguyễn Thị Trà Mi
	07/07/1992
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031772325
	26010000330669

	11
	'10050547
	Lê Thùy Ngân
	20/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012902687
	26010000330614

	12
	'10050548
	Tạ Công Nguyện
	29/02/1992
	Nam
	Hà Nam
	X
	 
	 
	 

	13
	'10050550
	Phạm Thị Minh Phương
	03/10/1992
	Nữ
	Thái Bình
	 
	X
	 
	 

	14
	'10050552
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	20/12/1992
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	 
	X
	 
	 

	15
	'10050551
	Phạm Thị Phượng
	12/02/1992
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151910486
	26010000330702

	16
	'10050553
	Nguyễn Bá Quyền
	25/12/1992
	Nam
	Vĩnh Phúc
	 
	 
	135652140
	26010000330696

	17
	'10050532
	Hoàng Văn Thảo
	10/05/1990
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	X
	 
	 

	18
	'10050554
	Nguyễn Thị Thảo
	11/07/1992
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	168362379
	26010000330599

	19
	'10050116
	Khổng Thị Thu
	21/02/1992
	Nữ
	Thái Bình
	X
	 
	 
	 

	20
	'10050605
	Nguyễn Thị Thương
	08/01/1991
	Nữ
	Hải Dương
	 
	X
	 
	 

	21
	'10050123
	Nguyễn Đức Toàn
	07/11/1992
	Nam
	Hà Nội
	 
	X
	017130301
	26010000331526

	22
	'10050555
	Trần Thị Thu Trang
	25/09/1992
	Nữ
	Quảng Ninh
	 
	X
	101066713
	26010000330553



